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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 61/2022/HNGĐ-ST 

Ngày 27-9-2022 

V/v “Ly hôn, tranh chấp về 

nợ chung”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Dung. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Thuận 

2.  ng Tr n Thanh Hải 

- Thư ký phiên tòa: B  V  Thị Th y Trang, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN tham gia phiên tòa: 

Ông Ngô Văn Lập, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022,tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố TN, tỉnh 

TN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân v  gia đình thụ lý số: 

85/2022/TLST-HNGĐ ng y 20 tháng 5 năm 2022 về việc “Ly hôn, tranh chấp 

về nợ chung”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 214/2022/QĐXXST-

HNGĐ ngày 12 tháng 9 năm 2022 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: B  Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1964; Địa chỉ cư trú: Số 

3X, Khu phố  ,  hư ng B, th nh phố TN, tỉnh TN;    mặt. 

2. Bị đơn: Ông Dương Văn H, sinh năm 1963; Địa chỉ cư trú: Số 3X, Khu 

phố  ,  hư ng B, th nh phố TN, tỉnh TN;    đơn xin giải quyết v ng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: B  Võ Thị N, sinh năm 1962; 

địa chỉ: Số 5X, Đư ng H, Khu phố X,  hư ng Y, th nh phố TN, tỉnh TN;    

mặt 

Ngư i đại diện theo  y quyền:  hị Lê Thị Mỹ N, sinh năm 1982; Địa chỉ: 

Khu phố D,  hư ng E, th nh phố TN, tỉnh TN;    mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 16/5/2022, trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim T trình bày: 

Về hôn nhân:  

Bà Nguyễn Thị Kim T, ông Dương Văn H chung sống vợ ch ng v o năm 

1988, đến ng y 03/12/2003 đăng ký kết hôn tại  y  an nhân dân  hư ng B, 

th nh phố TN, tỉnh TN. Quá trình chung sống c  phát sinh mâu thuẫn từ năm 

2013 nguyên nhân do ông H c  ngư i phụ nữ khác,    c  từng nộp đơn xin ly 

hôn với ông H nhưng Tòa án hòa giải để vợ ch ng đo n tụ. Tuy nhiên, do ông H 

vẫn không thay đổi, giữa    v  ông H không c  tiếng n i chung, ông H thư ng 

xuyên chửi m ng, đuổi   . Hiện nay tình cảm vợ ch ng ông bà không còn, 

không thể h n g n lại nên bà T xin ly hôn với ông H.  

Về con chung: Có 02 con chung là Dương Quốc D, sinh năm 1988 v  

Dương Quốc T, sinh năm 1999.  ác con đ  trưởng th nh,    T không yêu c u 

giải quyết 

Về tài sản chung: Tự th a thuận, không yêu c u Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung: Trước đây c  nợ VIB 500.000.000 đ ng nhưng hiện đ  thanh 

toán xong. Ngo i ra c  nợ    Võ Thị N 150.000.000 đ ng, 10 lượng v ng S J 

v  10 lượng v ng 9999.  

Đối với khoản nợ của bà N, bà T trình bày như sau: B  T xác nhận các giấy 

mượn tiền nguyên đơn cung cấp l  đúng, chữ ký, viết tên trong các giấy mượn 

tiền m  bà N cung cấp cho Tòa án l  do    T, ông H ký v  viết tên ngư i mượn, 

các giấy mượn tiền nội dung    T tự viết.  ụ thể việc vợ ch ng    T mượn tiền 

c a bà N như sau: 

Ng y 13 tháng 4 năm 2021  âm lịch , vợ ch ng    c  mượn bà N số tiền 

150.000.000 đ ng, số tiền n y    T d ng để trả tiền xây nh ; th a thuận l i 

02%/1 tháng. B  T đ ng được đến tháng 4/2022  âm lịch  thì ngưng đ ng.  

Ngày 10 tháng 01 năm 2022  âm lịch , vợ ch ng    c  mượn bà N 10 lượng 

v ng S J để c  vốn l m ăn. Số tiền n y    T chưa trả tiền l i.      

Ng y 12 tháng 02 năm 2022  âm lịch  vợ ch ng    c  mượn bà N 10 lượng 

v ng 9999, số tiền n y d ng để trang  ị thêm cho phòng mạch c a    T; th a 

thuận l i 02%/1 tháng. B  T có đ ng l i h ng tháng nhưng không nhớ đến tháng 

mấy.  

Tại phiên tòa    T cho r ng các khoản tiền, v ng n y    mượn đáo hạn theo 

từng năm, tổng tiền l i    T đ  đ ng 03 năm l  khoảng 700.000.000 đ ng nhưng 

   T trình   y việc đ ng l i n y không c  ch ng c  ch ng minh v  m c l i n y 

do    tự nguyện th a thuận với bà N nên    T không yêu c u t nh lại l i. Do tình 

hình dịch  ệnh kéo d i, các nh  thuốc    T đ u tư    trốn v     T không thu h i 

được nợ để trả vốn v  l i trả cho bà N. Nay    T đ ng ý trả cho    Võ Thị N 

150.000.000 đ ng, 10 lượng v ng S J v  10 lượng v ng 9999.  

* Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Dương Văn H trình bày: 

Về th i gian chung sống vợ ch ng, th i gian v  nơi đăng ký kết hôn thống 
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nhất như bà T trình bày. Ông H trình bày do bà T giận vì ông c  chửi bà T và tự 

   nh  đi ra ở trọ nhưng vợ ch ng chung sống thì khi c i nhau ông c  chửi vợ 

hai  a tiếng, không c  đánh vợ v  c ng không c  phát sinh mâu thuẫn gì nên 

ông không đ ng ý ly hôn. 

Về con chung: Có 02 con chung là Dương Quốc D, sinh năm 1988 v  

Dương Quốc T, sinh năm 1999.  ác con đ  trưởng th nh, ông H không yêu c u 

giải quyết 

Về t i sản chung: Tự th a thuận, không yêu c u Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung:  ng không c  nợ ai nhưng ông được  iết vợ ông c  nợ ngư i 

khác v  nợ Ngân h ng. Trư ng hợp nếu phải giải quyết ly hôn v  giải quyết về 

nợ chung thì ông H đ ng ý c ng trả nợ với bà T. Đối với khoản nợ bà N khởi 

kiện vợ ch ng ông, ông đ ng ý c ng vợ l  bà T trả nợ cho bà N theo số tiền do 

bà T xác nhận, còn cụ thể số tiền  ao nhiêu ông không n m.  

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 14/6/2022, trong quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị N và người 

đại diện theo ủy quyền của bà N – chị Lê Thị N trình bày: 

Ng y 13 tháng 4 năm 2021  âm lịch  bà N có cho vợ ch ng bà T, ông H 

vay số tiền 150.000.000 đ ng, th a thuận l i 02%/1 tháng, B  T đ ng được đến 

tháng 4/2022 (âm lịch).  

Ng y ng y 10 tháng 01 năm 2022  âm lịch  bà N có cho vợ ch ng bà T, 

ông H vay 10  mư i  lượng v ng S J, chưa trả gốc l i. 

Ng y 12 tháng 02 năm 2022  âm lịch  bà N có cho vợ ch ng bà T, ông H 

vay 10 lượng v ng 9999, th a thuận l i 02%/1 tháng. B  T đ ng được đến tháng 

4/2022 (âm lịch .  

Tất cả những l n mượn tiền v  v ng ông H và bà T n i mượn trả tiền l m 

nh , để đ u tư kinh doanh  hòng khám đa khoa Bác Sĩ Thu v  mua thuốc tây để 

 án lại cho các qu y thuốc tây trong địa bàn tỉnh TN. Khi vay tiền c a bà N, vợ 

ch ng bà T cam kết khi n o bà N c n sẽ trả hết số tiền, v ng đ  mượn bà N.  

Bà N yêu c u Tòa án nhân dân th nh phố TN, tỉnh TN xem xét  uộc ông 

Dương Văn H và bà Nguyễn Thị Kim T c  trách nhiệm liên đới trả một l n cho 

   số tiền, v ng vay tổng cộng l : 150.000.000 đ ng; 10 lượng v ng S J; 10 

lượng v ng 9999. Do bà N đ  c  nhận được một khoản tiền l i c a vợ ch ng    

T, ông H v  hiện vợ ch ng    T, ông H c ng kh  khăn nên bà N không yêu c u 

t nh l i đối với vợ ch ng    T, ông H. 

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN: 

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập ch ng c , chuẩn  ị xét xử 

v  quyết định đưa vụ án ra xét xử đều đảm  ảo đúng th i hạn, nội dung, thẩm 

quyền theo quy định c a Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đ ng xét xử, Thư ký phiên 

tòa thực hiện đúng trình tự, th  tục đối với phiên tòa dân sự. Ngư i tham gia tố 

tụng thực hiện đúng quyền v  nghĩa vụ c a mình, chấp h nh tốt nội quy phiên 

tòa. 
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+ Về nội dung: Đề nghị Hội đ ng xét xử căn c  Điều 51, 56 c a Luật hôn 

nhân v  gia đình năm 2014; Điều 463, 465, 466, 469 c a Bộ luật Dân sự 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 c a  y  an thư ng vụ 

Quốc hội đề nghị Hội đ ng xét xử: 

-  hấp nhận yêu c u khởi kiện ly hôn c a bà T đối với ông H. 

- Về con chung: Các con chung Dương Quốc D, sinh năm 1988 v  Dương 

Quốc T, sinh năm 1999 đ  trưởng th nh, ghi nhận bà T, ông H không yêu c u 

Tòa án giải quyết.  

- Về t i sản chung: Bà T, ông H không yêu c u Tòa án giải quyết nên 

không đặt ra xem xét, giải quyết;  

- Về nợ chung: Buộc bà T, ông H c  trách nhiệm liên đới trả cho bà N số 

tiền 150.000.000 đ ng; 10 lượng v ng S J v  10 lượng v ng 9999. Ghi nhận bà 

T không yêu c u t nh l i. 

- Về án ph : Giải quyết theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Bà T c  yêu c u khởi kiện về việc “Ly hôn, tranh chấp về nợ chung” 

với ông H cư trú tại Khu phố A,  hư ng B, th nh phố TN, tỉnh TN nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án nhân dân th nh phố TN theo Điều 28, 

35 và 39 c a Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Ông H c  đơn xin giải quyết v ng mặt nên Tòa án tiến h nh xét xử 

v ng mặt ông H l  ph  hợp theo quy định tại các Điều 227, 228 c a Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Về hôn nhân: Bà T, ông H chung sống vợ ch ng c  đăng ký kết hôn tại 

 y  an nhân dân  hư ng B, th nh phố TN, tỉnh TN v o ng y 03/12/2003 là hôn 

nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận v   ảo vệ. 

Xét yêu c u ly hôn c a bà T đối với ông H: Bà T trình   y nguyên nhân 

mâu thuẫn vợ ch ng do ông H c  ngư i phụ nữ khác v  thư ng xuyên m ng 

chửi bà T, bà T đ  cố g ng chịu đựng nhưng ông H vẫn không sửa đổi, tình cảm 

vợ ch ng không thể h n g n. Ông H cho r ng ông c  chửi vợ nhưng giữa ông    

không c  mâu thuẫn gì gay g t. Bà T c  nộp đơn xin ly hôn với ông H v  được 

Tòa án nhân dân thị x  TN  nay l  th nh phố TN  thụ lý vụ án số 

534/2013/TLST-HN ngày 26/12/2013, kết quả giải quyết ghi nhận bà T, ông H 

đo n tụ th nh. Tuy nhiên, hiện giữa ông    vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn v  

   T tiếp tục nộp đơn xin ly hôn với ông H. Như vậy, giữa bà T v  ông H đ  có 

phát sinh mâu thuẫn, xét thấy tình cảm vợ ch ng giữa ông bà không còn, mục 

đ ch hôn nhân không đạt được, không c  khả năng đo n tụ. Do đ , Hội đ ng xét 

xử chấp nhận yêu c u khởi kiện ly hôn c a bà T đối với ông H l  c  căn c  theo 

quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân v  gia đình 2014. 
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[3] Về con chung: Ông bà có 02 con chung tên Dương Quốc D, sinh năm 

1988 v  Dương Quốc T, sinh năm 1999 đ  trưởng th nh, ghi nhận bà T, ông H 

không yêu c u Tòa án giải quyết. 

[4] Về t i sản chung: Bà T, ông H không yêu c u Tòa án giải quyết nên Hội 

đ ng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết 

[5] Về nợ chung: Bà N khởi kiện yêu c u vợ ch ng ông H, bà T liên đới trả 

cho    150.000.000 đ ng, 10 lượng v ng S J v  10 lượng v ng 9999; bà N 

không yêu c u t nh l i. Bà N cung cấp ch ng c  l  các  ản ch nh giấy mượn tiền 

g m Giấy mượn tiền ng y 13/4/2021 L, 01 Giấy mượn tiền ng y 10/1/2022 L, 

01 Giấy mượn v ng ng y 12/2/2022 L. Bà T thừa nhận các ch ng c  nguyên 

đơn cung cấp l  đúng. Bà T đ ng ý trả nợ cho bà N 150.000.000 đ ng, 10 lượng 

v ng S J v  10 lượng v ng 9999. Ông H trình   y không  iết cụ thể số tiền bà 

T nợ bà N nhưng nếu phải giải quyết về nợ chung thì ông đ ng ý c ng với bà T 

trả nợ cho bà N theo số tiền mà bà T xác nhận nợ bà N. 

Xét thấy, việc bà N cho bà T, ông H vay tiền v  v ng l  c  thật. Số tiền v  

vàng bà T, ông H vay sử dụng để l m nh , đ u tư kinh doanh  hòng khám đa 

khoa bác sĩ T, phục vụ cho sinh hoạt chung c a gia đình; bà T, ông H thừa nhận 

v  đ ng ý trả nợ cho bà N 150.000.000 đ ng, 10 lượng v ng S J v  10 lượng 

vàng 9999. Theo quy định tại Điều 105 c a Bộ luật dân sự quy định về t i sản v  

t i sản cho vay theo quy định Điều 474 c a Bộ luật Dân sự 2015, Nghị định số 

24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 c a  h nh ph  thì luật không cấm cá nhân cho 

vay   ng v ng v  trả   ng v ng. Do đ , việc bà N yêu c u bà T, ông H trả   ng 

v ng l  không vi phạm điều cấm c a luật. 

Từ nhận định trên c  đ  cơ sở chấp nhận yêu c u khởi kiện c a bà N,  uộc 

bà Nguyễn Thị Kim T, ông Dương Văn H c  trách nhiệm liên đới trả cho    Võ 

Thị N số tiền 150.000.000 đ ng, 10 lượng v ng S J v  10 lượng v ng 9999. 

[6] Đối với đề nghị c a vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố TN, 

tỉnh TN ph  hợp với nhận định c a Tòa án nên chấp nhận. 

[7] Về án ph  sơ thẩm:  

Bà T phải chịu án ph  hôn nhân v  gia đình sơ thẩm là 300.000 đ ng.  

Giá v ng S J ng y 27/9/2022 l  66.460.000 đ ng/ 01 lượng; Giá v ng 

9999 ng y 27/9/2022 l  50.860.000 đ ng/ 01 lượng. Tổng trị giá tiền v  v ng bà 

N yêu c u bà T, ông H phải trả t nh đến ng y xét xử  27/9/2022  l  

1.323.200.000 đ ng nên bà T, ông H phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm là 

51.696.000 đ ng. 

Bà N không phải chịu án ph  sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  v o các Điều 51, 56 Luật Hôn nhân v  gia đình năm 2014; Điều 

463, 465, 466, 469 c a Bộ luật Dân sự 2015; các Điều 23, 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  an thư ng vụ Quốc hội quy 
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định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án ph  v  lệ ph  Tòa 

án.  

Tuyên xử: 

1. Về hôn nhân:  hấp nhận yêu c u khởi kiện về việc “Ly hôn” c a bà 

Nguyễn Thị Kim T đối với ông Dương Văn H. Bà T, ông H được ly hôn. 

2. Về con chung: Các con chung Dương Quốc D, sinh năm 1988 v  Dương 

Quốc T, sinh năm 1999 đ  trưởng th nh, ghi nhận bà T, ông H không yêu c u 

Tòa án giải quyết. 

3. Về tài sản chung: Không đặt ra xem xét, giải quyết. 

4. Về nợ chung:  hấp nhận yêu c u khởi kiện c a bà Võ Thị N đối với bà 

Nguyễn Thị Kim T, ông Dương Văn H về việc “Tranh chấp về hợp đ ng vay t i 

sản”.  

Buộc bà Nguyễn Thị Kim T, ông Dương Văn H c  trách nhiệm liên đới trả 

cho bà Võ Thị N số tiền 150.000.000 đ ng  Một trăm năm mươi triệu đ ng); 10 

 Mư i  lượng v ng S J v  10  Mư i  lượng v ng 9999. 

Kể từ ng y tiếp theo c a ng y xét xử sơ thẩm cho đến khi thi h nh án xong, 

 ên phải thi h nh án còn phải chịu khoản tiền l i c a số tiền còn phải thi h nh án 

theo m c l i suất các  ên th a thuận nhưng phải ph  hợp với quy định c a pháp 

luật; nếu không c  th a thuận về m c l i suất thì quyết định theo m c l i suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 c a Bộ luật Dân sự năm 2015 

5. Về án phí:  

Bà T phải chịu án ph  hôn nhân v  gia đình sơ thẩm l  300.000 đ ng nhưng 

được khấu trừ v o số tiền tạm  ng án ph  sơ thẩm đ  nộp 300.000 đ ng theo 

Biên lai thu tiền số 0000963 ngày 18/5/2022 c a  hi cục thi h nh án dân sự 

th nh phố TN, tỉnh TN. Bà T đ  nộp đ  án ph  hôn nhân gia đình sơ thẩm. 

Bà T, ông H phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm l  51.696.000 đ ng  Năm 

mươi mốt triệu sáu trăm ch n mươi sáu ng n đ ng . 

6.  ác đương sự c  quyền kháng cáo đối với  ản án c a Tòa án cấp sơ thẩm 

trong th i hạn 15 kể từ ng y tuyên án, đương sự v ng mặt tại phiên tòa hoặc 

không c  mặt khi tuyên án m  c  lý do ch nh đáng thì th i hạn kháng cáo t nh từ 

ng y nhận được  ản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

7. Trư ng hợp quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

h nh án dân sự thì ngư i được thi h nh án dân sự, ngư i phải thi h nh án dân sự 

c  quyền th a thuận thi h nh án, quyền yêu c u thi h nh án, tự nguyện thi h nh 

án hoặc  ị cưỡng chế  thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h nh án dân sự; th i hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi h nh án dân sự. 

Nơi nhận:                                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉnh TN;                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND TPTN; 

- CCTHATPTN; 
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- UBND  hư ng B, TPTN 

- ác đương sự; 

-Lưu h  sơ;                                                                             

 

 

 

                                                                                       Đặng Thị Ngọc Dung 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA               

   

 

 

Nguyễn Văn Thuận        Tr n Thanh Hải                  Đặng Thị Ngọc Dung 

 


